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Câu 1 (2.5 điểm): Mỗi ý 0.25
a) Pwd : lệnh xem thư mục đang làm việc 
b) ls: lệnh liệt kê nội dung thư mục, ls – l : ls -l để liệt kê chi tiết (kích thước, thời gian chỉnh sửa, quyền, owner của tệp, thư mục) 
c) sudo: thực thi lệnh với đặc quyền quản trị
d) su: chuyển đổi sang người dùng mới
e) mkdir: lệnh tạo thư mục mới
f) cd ~: lệnh chuyển sang thư mục cá nhân của người dùng đang làm việc
g) useradd: lệnh tạo tài khoản người dùng mới
h) chown: lệnh thay đổi tài khoản chủ sở hữu cho tập tin hay thư mục
i) chgrp: lệnh thay đổi group sở hữu cho tập tin hay thư mục
j) nano: mở xem hay tạo mới tập tin văn bản
Câu 2 (2.5 điểm): mỗi ý 1.25
a) Chmod 754 DATA: Người quản trị hệ thống có toàn quyền trên DATA. Các người dùng thuộc group sở hữu thư mục DATA có quyền đọc, thực thi hay truy cập, không được phép ghi xoá hay thay đổi. Người dùng khác chỉ được phép đọc.
b) Chmod -u=rwx -g=r-x -o=r-x DATA: Người quản trị hệ thống có toàn quyền trên DATA, các người dùng thuộc group sở hữu thư mục DATA có quyền đọc thực thi hay truy cập, không được phép ghi xoá hay thay đổi, người dùng khác có quyền đọc, thực thi hay truy cập, không được phép ghi xoá hay thay đổi.

Câu 3 (3điểm):  
a) Sinh viên thực hiện lệnh: Sudo useradd / sudo passwd  		(0.25đ)
b) Sinh viên thực hiện lệnh: Sudo useradd / sudo passwd 		(0.25đ)

c) Sinh viên thực hiện lệnh: Sudo groupadd 			(0.25đ)
d) Sinh viên thực hiện lệnh: Sudo usermod -g 			(0.25đ)
e) Sinh viên thực hiện lệnh: Sudo usermod -G 			(0.25đ)
f) Sinh viên thực hiện lệnh: mkdir 					(0.25đ)
g) Sinh viên thực hiện lệnh: sudo chown, sudo chgrp 		(0.5đ)
h) Tài khoản kt1 toàn quyền trên DATAKETOAN, DATANHANVIEN, không có quyền trên DATANHANSU. Tài khoản ns2 toàn quyền trên DATANHANSU, DATANHANVIEN, không có quyền trên DATAKETOAN. 	(1đ)
Câu 4 (2 điểm):  Sinh viên viết bash shell:
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Chương trình có lỗi: 0 điểm
Chương trình chạy được, kết quả không đúng: 0.5 điểm
Chương trình chạy được kết quả đúng: 2 điểm
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#!/bin/bash

echo "Text file input: $1"
{

m=0

n=0

while read line

do

m="expr $m \+ 1~

for wd in $line

do

n="expr $n \+ 1\I

done

done

echo "Number lines of file: $1 is: $m Number words is: $n"
} <$1

exit @




